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Họ và tên:        
 

Ngày  tháng   năm     
 

Bài Tập Tại Nhà #1 
 
** NOTE: Xin phụ huynh vui lòng giúp các em ôn bài và làm bài.  
Sẽ có kiếm tra vào tuần tới. 
Parents, please help your child study. There will be quiz next week. 
 
 
1.  Em hãy học thuộc lòng bảng chữ cái 

Memorize the alphabet 
 

A Ă Â B C D Đ E Ê G H I K L M N  
 
O Ô Ơ P Q R S T U Ư V X Y 
 
2.  Em hãy học thuộc lòng các dấu  

Memorize the tonge marks 
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3.  Em hãy ôn lại và học thuộc lòng số 1 đến số 10 
 Review numbers 1 to 10 and memorize them 
 

  
 

      Một 
 

 
 

         Hai 
 

      Ba 
 

       Bốn 
 

 
 

 Năm 
 

 
 

     Bảy 
 

 
 

        Tám 
 
 

   Chín 

 
 

     Mười 
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4.  Hãy gạch 1 đường thẳng từ hình đến chữ có tên đúng với 
hình.  [Draw a line that match the picture with the word] 
 

 

 

 
Cây Dù

 

 
Cái Kệ 

 

 
Vé 

 

 
Cái Ly 

 

 
Vớ 

 

 
 

Vở 

 

 
Lá 

 

 
 

Cái Tô 

 

 
Áo 

 

 
Xe 

 

 
Lá cờ 

 

 
Tủ 
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Con dê 

 

 
Con quạ 

 

 
Con cá 

 

 
Con bò 

 

 
Con dế 

 

 
Con sư tử 

 

 
Con cò 

 

 
Con gà 

 

 

 
Con voi 
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Trái táo 

 

 

 
Trái nho 

 

 
Trái đu đủ 

 

 
Trái cà 

 

 
 

Trái lê 

 

 
Trái bí 

 

 
Trái na 

 


